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BẢNG GIÁ ỐNG & PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC GIẢM ÂM CAO CẤP  

WAVIN AS+ 

I. Phần ống giảm âm Wavin AS+ 

Ống giảm âm 1 đầu bát (L=3m) 

SX TẠI EU - CHLB ĐỨC, ≤ 10dB 

 
             BẢO HÀNH 10 NĂM 

 

                 TUỔI THỌ > 50 NĂM 

Đường kính VNĐ/ mét 

DN 50 x 3,0 mm (D50)  285,900  

DN 70 x 3,5 mm (D75)  406,000  

DN 90 x 4,6 mm (D90)  452,900  

DN 100 x 5,3 mm (D110)  655,600  

DN 125 x 5,3 mm (D125)  675,300  

DN 150 x 5,6 mm (D160)  918,800  

DN 200 x 6,0 mm (D200)  1,256,800  
  

II. Phần phụ kiện giảm âm Wavin AS+                                                                                    Đơn vị: VND/cái 

Đường kính 
Măng sông 
2 đầu bát 

Măng sông 
sửa sự cố 

Chếch 
45° 

Chếch 
87° 

Y đều  

45° 

Y đều 

 87° 

Nút  

bịt 

DN 50   166,100   178,900   152,500   158,000   220,500   254,100   142,500  

DN 70  166,100   201,500   195,100   216,000   304,000   275,000   210,500  

DN 90  265,000   304,000   213,300   238,700   424,800   453,900   177,900  

DN 100  210,500   271,400   230,600   314,900   477,400   403,000   262,300  

DN 125  361,300   483,800   403,000   482,000   694,300    424,800  

DN 150  376,600   699,800   531,000   565,500   875,000    503,800  

DN 200  867,800   679,900   754,200   926,800   1,516,700    
 

Đường kính 
Y thu  

45° 

Y thu  

87° 

Côn  

thu 
 

Đường 
kính 

Tê kiểm 
tra 

Cút nối 
siphon 

Nối siphon 

DN 70/50  269,600   272,300   132,500   DN 50  678,900   96,300   87,200  

DN 90/50  366,700   249,600   334,000   DN 70  757,900  Ngăn mùi thoát sàn 
DN100/70/50(3x) 

DN 90/70  455,700   413,000   353,900   DN 90  963,000  

DN 100/50  341,300   318,600   206,000   DN 100  967,600   902,400  

DN 100/70  384,000   355,800   232,300   DN 125  1,716,400  Gioăng chậu 

DN 100/90  627,200   629,000   310,400   DN 150  1,624,700  53x1.1/4” (chậu D34)  27,300  

DN 125/100  595,400   536,500   294,000   DN 200  2,914,400  53x1.1/2” (chậu D42)  48,200  

DN 150/100  648,100   742,500   387,500   
DIN4109; EN14366; DIN EN 12056 (90o – 95oC) 

DIN 4102 – B2; D-S3, d0 (EN13501); DIN53479;  

DIN1986; DIN12050 

DN 150/125  952,100    435,700   

DN 200/150    822,400   

Ghi chú:     

* Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% 

* Ống & phụ kiện do Wavin Group (Hà Lan) sản xuất đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn DIN4109, EN14366, DIN EN 12056, 
DIN 4102 – B2; D-S3, d0 (EN13501), DIN53479, DIN1986, DIN12050. 

* Ống và phụ kiện kết nối với nhau bằng hệ thống gioăng EPDM (EN681-1), không cần dầu bôi trơn 


